Phụ Lục

KẾT QUẢ  ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
	 
	Tên sản phẩm
	Chủ thể
	Địa chỉ
	Số điểm
	Phân hạng

	
	
	
	
	
	

	I
	Sản phẩm đạt 4 Sao

	1
	Đường Hoa dừa
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm
	Ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần
	72,8
	4 Sao

	2
	Nước uống Mật hoa dừa
	
	
	72,9
	4 Sao

	3
	Dừa sáp Hòa Tân
	Hợp tác xã Dừa sáp Hòa Tân
	Ấp Chông Nô 1, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè
	72,7
	4 Sao

	4
	Dừa sáp sợi (VICOSAP)
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến Dừa sáp Cầu Kè
	Số 253/5, ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè
	73,7
	4 Sao

	5
	Dừa sáp Bảo Châu
	
	
	71,7
	4 Sao

	6
	Kẹo Dừa sáp nguyên chất
	
	
	73,1
	4 Sao

	7
	Kẹo Dừa sáp lá dứa (VICOSAP)
	
	
	72,7
	4 Sao

	8
	Kẹo Dừa sáp Ca Cao (VICOSAP)
	
	
	72,6
	4 Sao

	9
	Bánh tét Ba màu
	Hộ kinh doanh Mai Hoàng Lý
	Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang
	71,1
	4 Sao

	10
	Bánh tét Bồ Ngót
	
	
	71,2
	4 Sao

	II
	Sản phẩm đạt 3 Sao

	1
	Hạt Ca cao - Mật hoa dừa
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm
	Ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần
	67,4
	3 sao

	2
	Đàn Guitar phím lõm
	Hộ kinh doanh Võ Văn Nam
	Ấp Thượng, xã Đại Phước, huyện Càng Long
	53,3
	3 Sao

	3
	Rượu Sâm bố chính
	Hộ kinh doanh Phúc Hậu (Lê Văn Đực)
	Khóm 10, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long
	51,9
	3 Sao

	4
	 Tinh dầu Gấc 
	 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Phát Dophaco 
	 Ấp Số 2, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long 
	54,0
	3 Sao

	5
	Bánh tét Ba màu
	Hộ kinh doanh Mai Thị Hoàng Loan
	Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang
	54,6
	3 Sao

	6
	Bánh tét Xanh thập Cẩm
	
	
	55,4
	3 Sao

	7
	Bánh tráng sữa nước cốt dừa 
	Hộ kinh doanh Trần Thị Hiền
	Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang
	55,8
	3 Sao

	8
	Khô cá Lưỡi Trâu nguyên con một nắng
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Liên TV
	Khóm 3, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang
	50,7
	3 Sao

	9
	Khô cá Khoai xẻ
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Liên TV
	Khóm 3, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang
	50,8
	3 Sao

	10
	Bột nưa Minh Hùng
	Hộ kinh doanh Hứa Minh Hùng
	Ấp Vàm, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú
	51,1
	3 Sao

	11
	Bột Cacao nguyên chất
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cacao MêKong
	Quốc lộ 60, ấp Trà Nóc, xã Song Lộc, huyện Châu Thành
	55,6
	3 Sao

	12
	Bánh tét 
	Hộ kinh doanh Thạch Thị Di (9 DI)
	Ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành
	51,4
	3 Sao

	13
	Bánh tráng
	Hộ kinh doanh Phan Quang Đáng
	ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành
	51,3
	3 Sao

	14
	Rượu Nhàu
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Kiểng Trà Vinh
	Đường Bùi Hữu Nghĩa, ấp Long Đại, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh
	54,6
	3 Sao

	15
	Rượu Đinh Lăng
	
	
	53,9
	3 Sao

	16
	Tinh bột Nghệ
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Phú Phúc
	Số 327, khóm 2, phường 2, thị xã Duyên Hải
	51,1
	3 Sao


